Mức lương của giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân
	Giáo viên trung học cơ sở công lập

	Chức danh nghề nghiệp
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5
	Bậc 6
	Bậc 7
	Bậc 8
	Bậc 9
	Bậc 10

	Giáo viên trung học cơ sở hạng I
	Hệ số lương
	4.00
	4.34
	4.68
	5.02
	5.36
	5.70
	6.04
	6.38
	
	

	
	Mức lương hiện hành
	5,2
	5,642
	6,048
	6,526
	6,968
	7,41
	7,852
	8,294
	
	

	
	Mức lương từ ngày 01/7/2018
	5,56
	6,0326
	6,5052
	6,9778
	7,4504
	7,923
	8,3956
	8,8682
	
	

	Giáo viên trung học cơ sở hạng II
	Hệ số lương
	2.34
	2.67
	3.00
	3.33
	3.66
	3.99
	4.32
	4.65
	4.98
	

	
	Mức lương hiện hành
	3,042
	3,471
	3,9
	4,329
	4,758
	5,187
	5,616
	6,045
	6,474
	

	
	Mức lương từ ngày 01/7/2018
	3,2526
	3,7113
	4,17
	4,6287
	5,0874
	5,5461
	6,0048
	6,4635
	6,9222
	

	Giáo viên trung học cơ sở hạng III
	Hệ số lương
	2.10
	2.41
	2.72
	3.03
	3.34
	3.65
	3.96
	4.27
	4.58
	4.89

	
	Mức lương hiện hành
	2,73
	3,133
	3,536
	3,939
	4,342
	4,745
	5,148
	5,551
	5,954
	6,357

	
	Mức lương từ ngày 01/7/2018
	2,919
	3,3499
	3,7808
	4,2117
	4,6426
	5,0735
	5,5044
	5,9353
	6,3662
	6,7971



	Giáo viên tiểu học công lập

	Chức danh nghề nghiệp
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5
	Bậc 6
	Bậc 7
	Bậc 8
	Bậc 9
	Bậc 10
	Bậc 11
	Bậc 12

	Giáo viên tiểu học hạng II
	Hệ số lương
	2.34
	2.67
	3.00
	3.33
	3.66
	3.99
	4.32
	4.65
	4.98
	
	
	

	
	Mức lương hiện hành
	3,042
	3,471
	3,9
	4,329
	4,758
	5,187
	5,616
	6,045
	6,474
	
	
	

	
	Mức lương từ ngày 01/7/2018
	3,2526
	3,7113
	4,17
	4,6287
	5,0874
	5,5461
	6,0048
	6,4635
	6,9222
	
	
	

	Giáo viên tiểu học hạng III
	Hệ số lương
	2.10
	2.41
	2.72
	3.03
	3.34
	3.65
	3.96
	4.27
	4.58
	4.89
	
	

	
	Mức lương hiện hành
	2,73
	3,133
	3,536
	3,939
	4,342
	4,745
	5,148
	5,551
	5,954
	6,357
	
	

	
	Mức lương từ ngày 01/7/2018
	2,919
	3,3499
	3,7808
	4,2117
	4,6426
	5,0735
	5,5044
	5,9353
	6,3662
	6,7971
	
	

	Giáo viên tiểu học hạng IV
	Hệ số lương
	1.86
	2.06
	2.26
	2.46
	2.66
	2.86
	3.06
	3.26
	3.46
	3.66
	3.86
	4.06

	
	Mức lương hiện hành
	2,418
	2,678
	2,938
	3,198
	3,458
	3,718
	3,978
	4,238
	4,498
	4,758
	5,018
	5,278

	
	Mức lương từ ngày 01/7/2018
	2,5854
	2,8634
	3,1414
	3,4194
	3,6974
	3,9754
	4,2534
	4,5314
	4,8094
	5,0874
	5,3654
	5,6434



	Giảng viên đại học công lập

	Chức danh nghề nghiệp
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5
	Bậc 6
	Bậc 7
	Bậc 8
	Bậc 9

	Giảng viên cao cấp (hạng I)
	Hệ số lương
	6.20
	6.56
	6.92
	7.28
	7.64
	8.00
	
	
	

	
	Mức lương hiện hành
	8,06
	8,528
	8,996
	9,464
	9,932
	10,4
	
	
	

	
	Mức lương từ ngày 01/7/2018
	8,618
	9,1184
	9,6188
	10,0775
	10,6196
	11,12
	
	
	

	Giảng viên chính (hạng II)
	Hệ số lương
	4.40
	4.74
	5.08
	5.42
	5.76
	6.10
	6.44
	6.78
	

	
	Mức lương hiện hành
	5,72
	6,162
	6,604
	7,046
	7,488
	7,93
	8,372
	8,814
	

	
	Mức lương từ ngày 01/7/2018
	6,116
	6,5886
	7,0612
	7,5338
	8,0064
	8,479
	8,9516
	9,4242
	

	Giảng viên (hạng III)
	Hệ số lương
	2.34
	2.67
	3.00
	3.33
	3.66
	3.99
	4.32
	4.65
	4.98

	
	Mức lương hiện hành
	3,042
	3,471
	3,9
	4,329
	4,758
	5,187
	5,616
	6,045
	6,474

	
	Mức lương từ ngày 01/7/2018
	3,2526
	3,7113
	4,17
	4,6287
	5,0874
	5,5461
	6,0048
	6,4635
	6,9222



	Giáo viên mầm non công lập

	Chức danh nghề nghiệp
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5
	Bậc 6
	Bậc 7
	Bậc 8
	Bậc 9
	Bậc 10
	Bậc 11
	Bậc 12

	Giáo viên mầm non hạng II
	Hệ số lương
	2.34
	2.67
	3.00
	3.33
	3.66
	3.99
	4.32
	4.65
	4.98
	
	
	

	
	Mức lương hiện hành
	3,042
	3,471
	3,9
	4,329
	4,758
	5,187
	5,616
	6,045
	6,474
	
	
	

	
	Mức lương từ ngày 01/7/2018
	3,2526
	3,7113
	4,17
	4,6287
	5,0874
	5,5461
	6,0048
	6,4635
	6,9222
	
	
	

	Giáo viên mầm non hạng III
	Hệ số lương
	2.10
	2.41
	2.72
	3.03
	3.34
	3.65
	3.96
	4.27
	4.58
	4.89
	
	

	
	Mức lương hiện hành
	2,73
	3,133
	3,536
	3,939
	4,342
	4,745
	5,148
	5,551
	5,954
	6,357
	
	

	
	Mức lương từ ngày 01/7/2018
	2,919
	3,3499
	3,7808
	4,2117
	4,6426
	5,0735
	5,5044
	5,9353
	6,3662
	6,7971
	
	

	Giáo viên mầm non hạng IV
	Hệ số lương
	1.86
	2.06
	2.26
	2.46
	2.66
	2.86
	3.06
	3.26
	3.46
	3.66
	3.86
	4.06

	
	Mức lương hiện hành
	2,418
	2,678
	2,938
	3,198
	3,458
	3,718
	3,978
	4,238
	4,498
	4,758
	5,018
	5,278

	
	Mức lương từ ngày 01/7/2018
	2,5854
	2,8634
	3,1414
	3,4194
	3,6974
	3,9754
	4,2534
	4,5314
	4,8094
	5,0874
	5,3654
	5,6434



	Giáo viên trung học phổ thông công lập

	Chức danh nghề nghiệp
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5
	Bậc 6
	Bậc 7
	Bậc 8
	Bậc 9

	Giáo viên trung học phổ thông hạng I
	Hệ số lương
	4.40
	4.74
	5.08
	5.42
	5.76
	6.10
	6.44
	6.78
	

	
	Mức lương hiện hành
	5,72
	6,162
	6,604
	7,046
	7,488
	7,93
	8,372
	8,814
	

	
	Mức lương từ ngày 01/7/2018
	6,116
	6,5886
	7,0612
	7,5338
	8,0064
	8,479
	8,9516
	9,4242
	

	Giáo viên trung học phổ thông hạng II
	Hệ số lương
	4.00
	4.34
	4.68
	5.02
	5.36
	5.70
	6.04
	6.38
	

	
	Mức lương hiện hành
	5,2
	5,642
	6,048
	6,526
	6,968
	7,41
	7,852
	8,294
	

	
	Mức lương từ ngày 01/7/2018
	5,56
	6,0326
	6,5052
	6,9778
	7,4504
	7,923
	8,3956
	8,8682
	

	Giáo viên trung học phổ thông hạng III
	Hệ số lương
	2.34
	2.67
	3.00
	3.33
	3.66
	3.99
	4.32
	4.65
	4.98

	
	Mức lương hiện hành
	3,042
	3,471
	3,9
	4,329
	4,758
	5,187
	5,616
	6,045
	6,474

	
	Mức lương từ ngày 01/7/2018
	3,2526
	3,7113
	4,17
	4,6287
	5,0874
	5,5461
	6,0048
	6,4635
	6,9222
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M?c lương c?a giáo viên trong h? th?ng giáo d?c qu?c dân 

Giáo viên trung h?c cơ s? công l?p 

Ch?c danh ngh? 

nghi?p 

B?c 1 B?c 2 B?c 3 B?c 4 B?c 5 B?c 6 B?c 7 B?c 8 B?c 9 B?c 10 

Giáo 

viên 

trung 

h?c 

cơ s? 

h?ng 

I 

H? s? 

lương 

4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38   

M?c 

lương 

hi?n hành 

5,2 5,642 6,048 6,526 6,968 7,41 7,852 8,294   

M?c 

lương t? 

ngày 

01/7/2018 

5,56 6,0326 6,5052 6,9778 7,4504 7,923 8,3956 8,8682   

Giáo 
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trung 

h?c 

cơ s? 

h?ng 

II 

H? s? 

lương 

2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98  

M?c 

lương 

hi?n hành 

3,042 3,471 3,9 4,329 4,758 5,187 5,616 6,045 6,474  

M?c 

lương t? 

ngày 

01/7/2018 

3,2526 3,7113 4,17 4,6287 5,0874 5,5461 6,0048 6,4635 6,9222  
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cơ s? 
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III 

H? s? 

lương 

2.10 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89 
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2,73 3,133 3,536 3,939 4,342 4,745 5,148 5,551 5,954 6,357 
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2,919 3,3499 3,7808 4,2117 4,6426 5,0735 5,5044 5,9353 6,3662 6,7971 
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Giáo H? s? 

2.10 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89   

